	 TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
	          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	           TỔ NGOẠI NGỮ

	              Độc lập – Tự do - Hạnh phúc




LÍ LỊCH TRÍCH NGANG

Năm học 2019- 2020
	- Họ và tên: NGUYỄN NGỌC TÚ ANH. Giới Tính: Nữ

	- Ngày, tháng  năm sinh: 01/08/1977       Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không.

	- Quê quán: Xã Tân Mỹ-Lấp Vò-Đồng Tháp.              

	- Địa chỉ thường trú:  Khóm 5-TTTC-Tam Nông- Đồng Tháp.         

	- Nơi ở hiện nay: Khóm 5-TTTC-Tam Nông- Đồng Tháp.                     

	- Điện Thoại: 0939369603         

	- Ngày tuyển dụng: 01/08/1998      . Ngày vào ngành : 01/09/1998      

- Ngày về cơ quan: 01 / 09 / 2006  

	- Ngày vào đảng: 06/05/2009        Ngày chính thức: 06/05/2010      

	- Học vấn phổ thông: 12/12

	- Trình độ chuyên môn cao nhất: ĐHSP

	- Chuyên ngành đào tạo: Tiếng Anh

	- Nơi đào tạo: Trường ĐHSP Huế

	- Hình thức đào tạo: Từ xa

	- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp chính trị

	- Nhiệm vụ (Môn dạy) phân công năm học 2019-2020: Dạy tiếng Anh các lớp 7a1, 7a2, 7a3, 9a1.


                                                                                                                                                   TTCM
                                                                                                                                        Nguyễn Ngọc Tú Anh
	TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
	          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	           TỔ NGOẠI NGỮ


	              Độc lập – Tự do - Hạnh phúc




LÍ LỊCH TRÍCH NGANG

Năm học 2019- 2020

	- Họ và tên: ĐỖ THỊ HOÀNG OANH     Giới Tính: Nữ

	- Ngày, tháng  năm sinh: 7/12/1978       Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Công giáo

	- Quê quán: Tràm Chim -Tam Nông -Đồng Tháp             

	-  Địa chỉ thường trú:  Khóm 2 - TT Tràm Chim -Tam Nông - Đồng Tháp                       

	- Nơi ở hiện nay:   Khóm 2 - TT Tràm Chim -Tam Nông - Đồng Tháp                                     

	- Điện Thoại:    0983827020         

	- Ngày tuyển dụng: 1/6/1999                  . Ngày vào ngành : 11/8/1998           

- Ngày về cơ quan:  11/8/1998       

	- Ngày vào đảng:  ………………………….        Ngày chính thức: …………………………….        

	- Học vấn phổ thông: 12/12

	- Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học sư phạm

	- Chuyên ngành đào tạo: Tiếng Anh

	- Nơi đào tạo: Đại học Đồng Tháp

	- Hình thức đào tạo: Tại chưc

	- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

	- Nhiệm vụ (Môn dạy) phân công năm học 2019-2020: Dạy tiếng Anh, các lớp 7a4, 7a5, 7a8,  9a2, TPCM.


                                                                                                                                                   TTCM

                                                                                                                                      Nguyễn Ngọc Tú Anh
	TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
	          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	           TỔ NGOẠI NGỮ


	              Độc lập – Tự do - Hạnh phúc




LÍ LỊCH TRÍCH NGANG

Năm học 2019- 2020

	- Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN THANH                 Giới Tính: Nữ

	- Ngày, tháng  năm sinh: 10/ 02/ 1970       Dân tộc: Kinh         –     Tôn giáo:   Không

	- Quê quán: Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp             

	-  Địa chỉ thường trú:  Khóm 2, TT Tràm Chim - Tam Nông – Đồng Tháp              

	- Nơi ở hiện nay:  Khóm 2, TT Tràm Chim - Tam Nông – Đồng Tháp              

	- Điện Thoại:    0988440225            

	- Ngày tuyển dụng:  08/ 1990       Ngày vào ngành :  08/ 1990     

- Ngày về cơ quan:  08/ 1990    

	- Ngày vào đảng:                                     Ngày chính thức:   

	- Học vấn phổ thông: 12/12

	- Trình độ chuyên môn cao nhất: CĐSP

	- Chuyên ngành đào tạo: Tiềng Anh

	- Nơi đào tạo: Trường ĐH Đồng Tháp

	- Hình thức đào tạo: Chính quy

	- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp chính trị

	- Nhiệm vụ (Môn dạy) phân công năm học 2019-2020:  Dạy lớp 6a5, 6a6, 6a8, 9a5, 9a6.


                                                                                                                                                        TTCM

                                                                                                                                             Nguyễn Ngọc Tú Anh
	TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
	          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	           TỔ NGOẠI NGỮ


	              Độc lập – Tự do - Hạnh phúc




LÍ LỊCH TRÍCH NGANG

Năm học 2019- 2020

	- Họ và tên: NGUYỄN THỊ TỐ LOAN. Giới Tính: nữ

	- Ngày, tháng  năm sinh: 30/4/1971      Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: không

	- Quê quán: xã Hòa Ann thành phố Cao Lãnh Tỉnh Đồng  Tháp             

	-  Địa chỉ thường trú:  Khóm II TT Tràm Chim Tam Nông  Đồng Tháp.              

	- Nơi ở hiện nay:     Khóm II TT Tràm Chim Tam Nông  Đồng Tháp               

	- Điện Thoại:   034739030           

	- Ngày tuyển dụng:   17/8/1994 .  Ngày vào ngành : 17/8/1994      

- Ngày về cơ quan:   17/8/1994 

	- Ngày vào đảng:  ………………………….        Ngày chính thức: …………………………….        

	- Học vấn phổ thông: 12/12

	- Trình độ chuyên môn cao nhất: Đai học sư phạm

	- Chuyên ngành đào tạo: Tiếng Anh

	- Nơi đào tạo: Đại hoc Huế

	- Hình thức đào tạo: Từ xa

	- Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp

	- Nhiệm vụ (Môn dạy) phân công năm học 2019-2020: Dạy lớp 8a4, 8a5, 8a6, 8a7, 9a3.


                                                                                                                                                   TTCM

                                                                                                                                         Nguyễn Ngọc Tú Anh

	TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
	          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	           TỔ NGOẠI NGỮ


	              Độc lập – Tự do - Hạnh phúc




LÍ LỊCH TRÍCH NGANG

Năm học 2019- 2020

	- Họ và tên: HUỲNH THỊ DIỆU. Giới Tính: Nữ

	- Ngày, tháng  năm sinh:  30/09/1981        .Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

	- Quê quán: 673 ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh Trung , huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp    

	- Địa chỉ thường trú:   39C. Khóm 5. Đường 30 Tháng 4 . Thị Trấn Tràm Chim , huyện Tam Nông, Đồng Tháp    

	- Nơi ở hiện nay:  39C. Khóm 5. Đường 30 Tháng 4 . Thị Trấn Tràm Chim , huyện Tam Nông,tỉnh  Đồng Tháp             

	- Điện Thoại:    0815827504    

	- Ngày tuyển dụng: 1/09/2004. Ngày vào ngành : 01/09/2004    

- Ngày về cơ quan:  01/09/2004

	- Ngày vào đảng:  28/08/2006.  Ngày chính thức: 28/08/2007    

	- Học vấn phổ thông: 12/12

	- Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại Học Sư Phạm

	- Chuyên ngành đào tạo: Tiếng Anh

	- Nơi đào tạo: Trường  ĐHSP  Đồng Tháp

	- Hình thức đào tạo: Chuyên Tu

	- Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp chính trị

	- Nhiệm vụ (Môn dạy) phân công năm học 2019-2020: Dạy môn Tiếng Anh  lớp 6Á,2,3,4 và chủ nhiệm lớp 6A1.


                                                                                                                                                      TTCM

                                                                                                                                       Nguyễn Ngọc Tú Anh
	TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
	          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	           TỔ NGOẠI NGỮ


	              Độc lập – Tự do - Hạnh phúc




LÍ LỊCH TRÍCH NGANG

Năm học 2019- 2020

	- Họ và tên: TRƯƠNG QUANG KHANH  Giới Tính: Nam

	- Ngày, tháng  năm sinh: 01/5/1983       Dân tộc:  Kinh        – Tôn giáo: Không

	- Quê quán: Thị trấn LấpVò – Lấp Vò – Đồng Tháp         

	-  Địa chỉ thường trú:  Khóm 2 – TT Tràm Chim – Tam Nông – Đồng Tháp.            

	- Nơi ở hiện nay:   Khóm 2 – TT Tràm Chim – Tam Nông – Đồng Tháp.                            

	- Điện Thoại:   0975533702            

	- Ngày tuyển dụng: 01/9/2005      . Ngày vào ngành : 01/9/2005   

- Ngày về cơ quan:  01/8/2005  

	- Ngày vào đảng:  5/10/2009     Ngày chính thức: 5/10/2010

	- Học vấn phổ thông: 12/12

	- Trình độ chuyên môn cao nhất: ĐHSP

	- Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm

	- Nơi đào tạo: Đại học Đồng Tháp

	- Hình thức đào tạo: chuyên tu

	- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

	- Nhiệm vụ (Môn dạy) phân công năm học 2019-2020: Giáo viên dạy lớp 7a6,7a7, 9a4, 9a7, CN 9a4 và TKHĐ


                                                                                                                                                   TTCM
                                                                                                                                         Nguyễn Ngọc Tú Anh
	TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
	          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	           TỔ NGOẠI NGỮ


	              Độc lập – Tự do - Hạnh phúc




LÍ LỊCH TRÍCH NGANG

Năm học 2019- 2020

	- Họ và tên: VÕ THỊ HỒNG DUNG  Giới Tính: Nữ

	- Ngày, tháng  năm sinh: 11/9/1984       Dân tộc:  Kinh        – Tôn giáo: Không

	- Quê quán: Thị trấn  Cai Lậy – Cai Lậy – Tiền Giang

	-  Địa chỉ thường trú:  Khóm 2 – TT Tràm Chim – Tam Nông – Đồng Tháp.            

	- Nơi ở hiện nay:   Khóm 2 – TT Tràm Chim – Tam Nông – Đồng Tháp.                            

	- Điện Thoại:   0854142995          

	- Ngày tuyển dụng: 01/9/2005      . Ngày vào ngành : 01/9/2005   

- Ngày về cơ quan:  01/8/2005  

	- Ngày vào đảng:  5/10/2009     Ngày chính thức: 5/10/2010

	- Học vấn phổ thông: 12/12

	- Trình độ chuyên môn cao nhất: ĐHSP

	- Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm

	- Nơi đào tạo: Đại học Đồng Tháp

	- Hình thức đào tạo: chuyên tu

	- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

	- Nhiệm vụ (Môn dạy) phân công năm học 2019-2020: Giáo viên dạy lớp 6a7, 8a1, 8a2, 8a3, CN 8a2 .


                                                                                                                                                   TTCM
                                                                                                                                       Nguyễn Ngọc Tú Anh
PAGE  
2

